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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT LÝ
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	Đề thi gồm: 04 trang
	Bài thi: Khoa học Tự nhiên; Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh…………………………………………………………….
	Mã đề: 001


	Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.


ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1:  Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây nung nóng phát ra?
A. Chất khí ở áp suất cao.




B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất thấp.




D. Chất lỏng.
Câu 2: Biểu thức nào sau đây phù hợp với nội dung của định luật Hooke trong chương Động lực học chất điểm?
A. 
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Câu 3: Chu kì bán rã của chất phóng xạ là:
A. Khoảng thời gian để lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
B. Khoảng thời gian để 1kg chất phóng xạ biến thành chất khác.
C. Khoảng thời gian để 1mol chất phóng xạ biến thành chất khác.
D. Khoảng thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
Câu 4: Số nơtrôn của hạt nhân 
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 là:
A. 14.


B. 20.



C. 8.



D. 6.
Câu 5: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch thu sóng điện từ.




B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.





D. Mạch khuếch đại.
Câu 6: Hiện tượng quang điện là:
A. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị chiếu sáng.
B. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.
C. Hiện tượng tia catot làm phát quang một số chất.
D. Hiện tượng phát xạ tia catot trong ống phát tia catot.
Câu 7: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng
A. Cường độ âm.

B. Mức cường độ âm.

C. Biên độ.


D. Tần số.
Câu 8: Sóng điện từ dùng trong liên lạc vệ tinh thuộc dải sóng
A. Cực ngắn. 

B. Ngắn.


C. Trung.


D. Dài.
Câu 9: Một điện tích q di chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều có cường độ E từ điểm M đến điểm N cách nhau một khoảng d. Công thức của lực điện trường thực hiện khi điện tích q di chuyển từ M đến N là:
A. A = E.d.


B. A = qd.


C. A = qEd.


D. A = qE.
Câu 10: Hai điện tích điểm đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.


C. Giảm 2 lần.


D. Giảm 4 lần.
Câu 11: Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,21eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. 
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B. 
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Câu 12: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là 
A. 440 V.


B. 
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C. 
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D. 220 V.
Câu 13: Trong mô hình nguyên tử Hidro của Bo, với 
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 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là:
A. 12
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C. 16
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D. 3
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Câu 14: Sóng vô tuyến
A. là sóng dọc.





B. có bản chất là sóng điện từ.
C. không truyền được trong chân không.


D. cùng bản chất với sóng âm.
Câu 15. Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 21 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban đầu của con lắc là
A. 40 cm


B. 50 cm.


C. 48 cm.


D. 60 cm. 
Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C1 có chu kì dao động 
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 Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C2 có chu kì dao động 
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 Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L và bộ tụ điện C1 song song với C2 thì chu kì dao động là
A. 
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C. 
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Câu 17: Hạt nhân 
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 có khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u của proton là 1,007276u. Năng lượng liên kết riêng của 
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 là:
A. 7,075 MeV/nuclôn.
B. 28,30 MeV/nuclôn.

C. 4,717 MeV/nuclôn.   D. 14,150 MeV/nuclôn.
Câu 18: Một sóng cơ lan truyền với tốc độ 40m/s. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 10cm. Tần số của sóng là:
A. 800 Hz.


B. 400 Hz.


C. 200 Hz.


D. 100 Hz.
Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều có điện áp u = 120cos
[image: image25.wmf]100t

2

p

æö

p+

ç÷

èø

V và cường độ dòng điện chạy qua 
i = 
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A. Công suất của đoạn mạch là:
A. 147W.


B. 73,5W.


C. 84,9W.


D. 103,9.
	Câu 20. Một điện áp xoay chiều biến đổi theo thời gian theo hàm số cosin được biểu diễn như hình vẽ bên. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C ghép nối tiếp với điện trởR, biết 
[image: image28.wmf]5
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 và khi đó ZC = R. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
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Câu 21: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tếp gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng 
[image: image34.wmf]40.
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và tụ điện có dung kháng 
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 Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch và tần số không đổi. Điều chỉnh biến trở sao cho điện áp hiệu dụng trên R bằng 2 lần điện áp hiệu dụng trên tụ điện. Tổng trở của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 
[image: image36.wmf]40.

W

 


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 22: Đặt vật thật vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, ảnh thu được có chiều cao bằng 
[image: image40.wmf]1
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 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:
A. 
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B. 
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C. 
[image: image43.wmf]40cm.

-

 


D. 
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Câu 23: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60V. Hệ số công của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng  giữa hai đầu cuộn dây là:
A. 45V.


B. 100V.


C. 80V.


D. 106,7V.
Câu 24: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong không khí và máy có thể thu được là
A. Từ 84,3m đến 461,7m.




B. Từ 26,8 đến 146,9m.
C. Từ 42,2m đến 230,9m.




D. Từ 37,m đến 113,1m.
Câu 25: Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là:
A. 40cm.


B. 32 cm.


C. 36 cm.


D. 48 cm.
Câu 26: Biết năng lượng liên kết của lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự lần lượt là 270MeV; 447MeV; 1785MeV. Thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân trên là:
A. S; U; Cr.


B. U; S; Cr.


C. Cr; S; U.


D. S; Cr; U.
Câu 27: Dùng một pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 
[image: image45.wmf]0,5.
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 mắc vào mạch ngoài có điện trở 
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 tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài là:
A. 0,30 V.


B. 1,20 V.


C. 1,25 V.


D. 1,50 V.
Câu 28: Cho dòng điện có cường độ 0,1 A chạy qua một khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 10 cm, đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây là
A. 
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C. 
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D. 
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Câu 29: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
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 Biên độ dao động của vật bằng 12cm thì
A. 
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D. 
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Câu 30: Một sợi dây đồng dài 180m có vỏ sơn cách điện, đường kính 0,5mm. Dùng dây này quấn thành ống dây có đường kính 5cm. Độ tự cảm của ống dây này khi đặt trong không khí là
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 31: 
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 là chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được 50g 
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. Khối lượng 
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 bị phân rã sau thời gian 245 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu) có giá trị xấp xỉ băng
A. 14,61 g.


B. 0,35 g.


C. 61,14 g.


D. 35,39 g.
Câu 32: Biết hằng số Plăng 
[image: image64.wmf]34
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J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không 
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 Trong nguyên tử hidro, năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng n là 
[image: image67.wmf]n
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(eV) ( n = 1,2,3,4,…). Khi nguyên tử chuyển trực tiếp từ trạng thái dừng có quỹ đạo N về trạng thái cơ bản thì nguyên tử phát phôtôn có bước sóng xấp xỉ bằng
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc 
[image: image72.wmf],
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 màn quan sát cách mặt phẳng ai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng 
[image: image73.wmf]a
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 tại đó tương ứng là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 
[image: image74.wmf]2a
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 thì tại M là
A. Vân sáng bậc 8.

B. Vân tối thứ 9.

C. Vân sáng bậc 9.

D. Vân sáng thứ 7.
Câu 34: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 100cm, khối lượng m = 50kg. Kéo vật để dây lệch so với phương thẳng đứng một góc 0,15 rad rồi thả nhẹ thì sau 100 giây con lắc dừng lại. Để duy trì dao động của con lắc này người ta dùng một hệ thống dây cót để bù năng lượng cho con lắc với hiệu suất 20%. Để con lắc dao động trong một tuần thì phải tốn một công lên dây cót bằng bao nhiêu? Cho năng lượng của con lắc giảm đều trong chu kỳ.
A. 162,8 J.


B. 170,1 J.


C. 215,1 J.


D. 152,4 J.
Câu 35: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đầy đủ điện năng cho
A. 168 hộ dân.

B. 504 hộ dân.


C. 192 hộ dân.


D. 150 hộ dân.
Câu 36: 
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 là chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 (ngày đêm). Ban đầu nhận được m (gam) 
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. Sau X (ngày đêm) (kể từ thời điểm ban đầu), khối lượng hạt anpha tạo thành là 
[image: image77.wmf]1

m,

 khối lượng hạt 
[image: image78.wmf]210

84

Po

 còn lại là 
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 biết 
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 Giá trị của X gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 836.


B. 110.



C. 749.



D. 543.
Câu 37: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình 
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(cm). Biết phương trình dao dộng tổng hợp là 
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. Để (A1 + A2) có giá trị cực đại thì 
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 có giá trị là
A. 
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C. 
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D. 
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Câu 38: Bắn một hạt proton với vận tốc 
[image: image89.wmf]7
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 đến va chạm với hạt nhân Li đang đứng yên, gât ra phản ứng hạt nhân. Sau phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của các hạt nhân gần đúng là số khối. Năng lượng tỏa ra là
A. 20,0 MeV.

B. 14,6 MeV.


C. 10,2 MeV.


D. 17,4 MeV.
Câu 39: Trong hiện tượng sóng dừng hai đầu dây cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây có cùng biên độ 4mm là 130cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây dao động ngược pha và cùng biên độ 4mm là 110 cm. Biên độ sóng dừng tại bụng gần giá trị nào sau đây
A. 6,7 mm.


B. 6,1 mm.


C. 7,1 mm.


D. 5,7 mm.
	Câu 40. Thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m,μkhoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 1mm. Màn quan sát E gắn với một lò xo và có thể dao động điều hòa dọc theo trục đối xứng của hệ. Ban đầu màn E ở vị trí cân bằng là vị trí mà lò xo không biến dạng, lúc này khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát E là D = 2m. Truyền cho màn E vận tốc ban đầu hướng ra xa mặt 
	
[image: image90.emf]S1S2SDEM




phẳng chứa hai khe để màn dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 40 cm và chu kì T = 2,4 s. Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc màn E dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 5,4 mm cho vân sáng lần thứ ba?
A. 1,2 s.

B. 1,4 s.


C. 1,6 s.


D. 1,8 s. 
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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1:  Quang phổ vạch phát xạ do chất nào sau đây nung nóng phát ra?
A. Chất khí ở áp suất cao.




B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất thấp.




D. Chất lỏng.
Câu 1. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Quang phổ vạch phát xạ do chất các chất khí áp suất thấp khi được nung đến nhiệt độ cao hoặc được kích thích bằng điện đến phát sáng phát ra qung phổ vạch phát xạ
· Chọn đáp án C
Câu 2: Biểu thức nào sau đây phù hợp với nội dung của định luật Hooke trong chương Động lực học chất điểm?
A. 
[image: image91.wmf]FN.
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B. 
[image: image92.wmf]12
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C. 
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D. 
[image: image94.wmf]Fkl.
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Câu 2. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Định luật Hooke: F = 
[image: image95.wmf]kl.
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· Chọn đáp án D
Câu 3: Chu kì bán rã của chất phóng xạ là:
A. Khoảng thời gian để lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
B. Khoảng thời gian để 1kg chất phóng xạ biến thành chất khác.
C. Khoảng thời gian để 1mol chất phóng xạ biến thành chất khác.
D. Khoảng thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác.
Câu 3. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Chu kì bán rã của chất phóng xạ là khoảng thời gian để một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu biến thành chất khác
· Chọn đáp án D
Câu 4: Số nơtrôn của hạt nhân 
[image: image96.wmf]14
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 là:
A. 14.


B. 20.



C. 8.



D. 6.
Câu 4. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Số nơtrôn của hạt nhân 
[image: image97.wmf]14
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 là 14 – 6 = 8.
· Chọn đáp án C
Câu 5: Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch thu sóng điện từ.




B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.





D. Mạch khuếch đại.
Câu 6: Hiện tượng quang điện là:
A. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị chiếu sáng.
B. Hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị nung nóng.
C. Hiện tượng tia catot làm phát quang một số chất.
D. Hiện tượng phát xạ tia catot trong ống phát tia catot.
Câu 6. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Hiện tượng quang điện là hiện tượng electron bị đứt ra khỏi kim loại khi bị chiếu sáng.
· Chọn đáp án A
Câu 7: Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng
A. Cường độ âm.

B. Mức cường độ âm.

C. Biên độ.


D. Tần số.
Câu 7. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Hai âm có cùng độ cao là hai âm có cùng tần số.
· Chọn đáp án D
Câu 8: Sóng điện từ dùng trong liên lạc vệ tinh thuộc dải sóng
A. Cực ngắn. 

B. Ngắn.


C. Trung.


D. Dài.
Câu 8. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Sóng cực ngắn có năng lượng rất lớn. Không bị tầng điện ly hấp thụ truyền đi rất xa theo đường thẳng. Dùng trong thông tin liên lạc vũ trụ, ra đa và truyền hình.
· Chọn đáp án A
Câu 9: Một điện tích q di chuyển dọc theo một đường sức trong điện trường đều có cường độ E từ điểm M đến điểm N cách nhau một khoảng d. Công thức của lực điện trường thực hiện khi điện tích q di chuyển từ M đến N là:
A. A = E.d.


B. A = qd.


C. A = qEd.


D. A = qE.
Câu 9. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Ta có công của lực điện trường thực hiện khi điện tích q di chuyển từ M đến N là: 
[image: image98.wmf]AqEd.
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· Chọn đáp án A
Câu 10: Hai điện tích điểm đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ
A. Tăng 2 lần.

B. Tăng 4 lần.


C. Giảm 2 lần.


D. Giảm 4 lần.
Câu 10. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image99.wmf]12
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 do đó nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ tăng lên 4 lần
· Chọn đáp án B
Câu 11: Công thoát electron của một kim loại có giá trị 6,21eV, giới hạn quang điện của kim loại đó là:
A. 
[image: image100.wmf]0,12m.
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B. 
[image: image101.wmf]0,42m.
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C. 
[image: image102.wmf]0,32m.
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D. 
[image: image103.wmf]0,20m.
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Câu 11. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Giới hạn quang điện của kim loại đó là 
[image: image104.wmf]348
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· Chọn đáp án D
Câu 12: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là 
A. 440 V.

B. 
[image: image105.wmf]1102

V.

C. 
[image: image106.wmf]2202

V.

D. 220 V.
Câu 12. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Bóng đèn chIJu được điện áp xoay chiều tối đa là: 
[image: image107.wmf]0
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· Chọn đáp án C
Câu 13: Trong mô hình nguyên tử Hidro của Bo, với 
[image: image108.wmf]0

r

 là bán kính Bo thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là:
A. 12
[image: image109.wmf]0
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B. 9
[image: image110.wmf]0
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C. 16
[image: image111.wmf]0
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D. 3
[image: image112.wmf]0
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Câu 13. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Bán kính quỹ đạo dừng của electron tương ứng với trạng thái M là 
[image: image113.wmf]0
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 (ứng với n=3)
· Chọn đáp án C
Câu 14: Sóng vô tuyến
A. là sóng dọc.




B. có bản chất là sóng điện từ.
C. không truyền được trong chân không.

D. cùng bản chất với sóng âm.
Câu 14. Chọn đáp án B
( Lời giải:
Sóng vô tuyến có bản chất là sóng điện từ
· Chọn đáp án B
Câu 15. Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 21 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban đầu của con lắc là
A. 40 cm


B. 50 cm.

C. 48 cm.

D. 60 cm. 
Câu 15. Chọn đáp án C
( Lời giải:
Ta có: 
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· Chọn đáp án C
Câu 16: Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C1 có chu kì dao động 
[image: image115.wmf]5
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 Mạch dao động gồm cuộn cảm L và tụ điện C2 có chu kì dao động 
[image: image116.wmf]4

1,2.10s.

-

 Nếu mạch dao động gồm cuộn cảm L và bộ tụ điện C1 song song với C2 thì chu kì dao động là
A. 
[image: image117.wmf]4
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B. 
[image: image118.wmf]4
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C. 
[image: image119.wmf]5
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D. 
[image: image120.wmf]5
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Câu 16. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Bộ tụ điện C1 song song C2 thì Cb = C1 + C2
Lại có: 
[image: image121.wmf]224
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· Chọn đáp án A
Câu 17: Hạt nhân 
[image: image122.wmf]4
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 có khối lượng nghỉ 4,0015u. Biết khối lượng nghỉ nơtron 1,008665u của proton là 1,007276u. Năng lượng liên kết riêng của 
[image: image123.wmf]4
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 là:
A. 7,075 MeV/nuclôn.
B. 28,30 MeV/nuclôn.

C. 4,717 MeV/nuclôn.   D. 14,150 MeV/nuclôn.
Câu 17. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Năng lượng liên kết của hạt nhân là: 
[image: image124.wmf](
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Suy ra năng lượng liên kết riêng là: 
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 MeV/nuclôn.
· Chọn đáp án A
Câu 18: Một sóng cơ lan truyền với tốc độ 40m/s. khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 10cm. Tần số của sóng là:
A. 800 Hz.


B. 400 Hz.


C. 200 Hz.


D. 100 Hz.
Câu 18. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là 
[image: image126.wmf]1020cm
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 Tần số của sóng là: f = 
[image: image127.wmf]v4000
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· Chọn đáp án C
Câu 19: Đoạn mạch xoay chiều có điện áp u = 120cos
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V và cường độ dòng điện chạy qua 
i = 
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A. Công suất của đoạn mạch là:
A. 147W.


B. 73,5W.


C. 84,9W.


D. 103,9.
Câu 19. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Ta có: 
[image: image131.wmf]u/i
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Công suất của đoạn mạch là: P = UIcos
[image: image132.wmf]00
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· Chọn đáp án B
	Câu 20. Một điện áp xoay chiều biến đổi theo thời gian theo hàm số cosin được biểu diễn như hình vẽ bên. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C ghép nối tiếp với điện trởR, biết 
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 và khi đó ZC = R. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 20. Chọn đáp án A
( Lời giải:
Từ đồ thị ta có chu kỳ dao động của dòng điện là 
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Tổng trở của mạch là 
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Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch là 
[image: image141.wmf]0
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Độ lệch pha giữa u và i là 
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Từ đường tròn lượng giác ta thấy pha ban đầu của u là -300
Vậy pha ban đầu của i được xác định bởi biểu thức 
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Biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch là 
[image: image145.wmf]36cos100
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· Chọn đáp án A
Câu 21: Đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tếp gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm thuần có cảm kháng 
[image: image146.wmf]40.

W

và tụ điện có dung kháng 
[image: image147.wmf]20.
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 Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch và tần số không đổi. Điều chỉnh biến trở sao cho điện áp hiệu dụng trên R bằng 2 lần điện áp hiệu dụng trên tụ điện. Tổng trở của đoạn mạch lúc này gần giá trị nào sau đây nhất?
A. 
[image: image148.wmf]40.
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B. 
[image: image149.wmf]60.
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C. 
[image: image150.wmf]45.
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D. 
[image: image151.wmf]20.
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Câu 21. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Khi điều chỉnh biến trở thì ZL; ZC không đổi, 
[image: image152.wmf]LC
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Khi đó 
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Suy ra 
[image: image154.wmf]C
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· Chọn đáp án C
Câu 22: Đặt vật thật vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, cách thấu kính 20cm, ảnh thu được có chiều cao bằng 
[image: image155.wmf]1

2

 lần vật. Tiêu cự của thấu kính là:
A. 
[image: image156.wmf]20cm.
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B. 
[image: image157.wmf]10cm.
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C. 
[image: image158.wmf]40cm.
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D. 
[image: image159.wmf]20
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Câu 22. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Ta có d = 20 cm, ảnh thu được từ thấu kính phân kỳ là ảnh ảo có chiều cao bằng 
[image: image160.wmf]1
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 lần vật nên d’ = 
[image: image161.wmf]10
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cm. Mặt khác 
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· Chọn đáp án A
Câu 23: Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là 60V. Hệ số công của đoạn mạch là 0,8 và hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Điện áp hiệu dụng  giữa hai đầu cuộn dây là:
A. 45V.


B. 100V.


C. 80V.


D. 106,7V.
Câu 23. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Ta có hệ số công suất của cuộn dây là 0,6 nwn 
[image: image163.wmf]t
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Hệ số công suất của đoạn mạch là 0,8 nên 
[image: image164.wmf](
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Khi đó 
[image: image165.wmf]22
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· Chọn đáp án C
Câu 24: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện dung của tụ điện có thể điều chỉnh từ 200pF đến 600pF và độ tự cảm của cuộn dây có thể điều chỉnh từ 0,01mH đến 0,1mH. Bước sóng điện từ trong không khí và máy có thể thu được là
A. Từ 84,3m đến 461,7m.




B. Từ 26,8 đến 146,9m.
C. Từ 42,2m đến 230,9m.




D. Từ 37,m đến 113,1m.
Câu 24. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Ta có 
[image: image166.wmf]8
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Lại có 
[image: image167.wmf]8
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Do đó bước sóng điện từ trong không khí và máy có thể thu được từ 84,3m đến 461,7m.
· Chọn đáp án A
Câu 25: Một sóng dọc truyền theo chiều dương trục Ox có tần số 15Hz, biên độ 4 cm. Tốc độ truyền sóng 12m/s. Hai phần tử B và C trên trục Ox có vị trí cân bằng cách nhau 40cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử B và C khi có sóng truyền qua là:
A. 40cm.


B. 32 cm.


C. 36 cm.


D. 48 cm.
Câu 25. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Bước sóng 
[image: image168.wmf]v
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+ Do khoảng cách BC = 40 cm = 
[image: image169.wmf]2

l

 nên B và C dao động ngược pha với nhau.
Vì sóng là sóng dọc nên khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần rử B và C khi có sóng truyền qua là 40 – 2A = 40 – 2.4 = 32 cm (khi 2 phần tử ở vị trí biên gần nhau).
· Chọn đáp án B
Câu 26: Biết năng lượng liên kết của lưu huỳnh S32, crôm Cr52, urani U238 theo thứ tự lần lượt là 270MeV; 447MeV; 1785MeV. Thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân trên là:
A. S; U; Cr.


B. U; S; Cr.


C. Cr; S; U.


D. S; Cr; U.
Câu 26. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Công thức năng lượng liên kết riêng 
[image: image170.wmf]lk
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+ Năng lượng liên kết riêng của lưu huỳnh S32; crôm Cr52; urani U238 theo thứ tự lần lượt là 8,4375 MeV; 8,5961 MeV và 75 MeV do đó thứ tự tăng dần về độ bền vững của các hạt nhân trên là urani U238; lưu huỳnh S32; crôm Cr52.
· Chọn đáp án B
Câu 27: Dùng một pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 
[image: image171.wmf]0,5.

W

 mắc vào mạch ngoài có điện trở 
[image: image172.wmf]2,5

W

 tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài là:
A. 0,30 V.


B. 1,20 V.


C. 1,25 V.


D. 1,50 V.
Câu 27. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch ngoài: U = E – Ir = 1,5 – I.0,5   (1)
+ Mặt khác: U = IR = I.2,5   (2)
+ Từ (1) và (2) được: I = 0,5A; U = 1,25V
· Chọn đáp án C
Câu 28: Cho dòng điện có cường độ 0,1 A chạy qua một khung dây tròn gồm 20 vòng dây có bán kính 10 cm, đặt trong chân không. Cảm ứng từ tại tâm của khung dây là
A. 
[image: image173.wmf]6
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B. 
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1,26.10T.

-

 

C. 
[image: image175.wmf]7
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D. 
[image: image176.wmf]7
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Câu 28. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ B = 
[image: image177.wmf]775
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· Chọn đáp án B
Câu 29: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là 
[image: image178.wmf](
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 Biên độ dao động của vật bằng 12cm thì
A. 
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B. 
[image: image181.wmf]rad.

2

p

a=-

 

C. 
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D. 
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Câu 29. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Ta có: 
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Thấy 12 = 8 + 4
[image: image185.wmf]1

x

Þ

 cùng pha với 
[image: image186.wmf]2

x0.

22

pp

Þa-=Þa=


· Chọn đáp án D
Câu 30: Một sợi dây đồng dài 180m có vỏ sơn cách điện, đường kính 0,5mm. Dùng dây này quấn thành ống dây có đường kính 5cm. Độ tự cảm của ống dây này khi đặt trong không khí là
A. 
[image: image187.wmf]4
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image190.wmf]6

2,83.10

-

H.
Câu 30. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Gọi N là số vòng dây quấn trên ống
[image: image191.wmf]2
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 Chiều dài của ống: 
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Độ tự cảm L = 
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· Chọn đáp án B
Câu 31: 
[image: image195.wmf]210

84

Po

 là chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Ban đầu nhận được 50g 
[image: image196.wmf]210
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. Khối lượng 
[image: image197.wmf]210
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 bị phân rã sau thời gian 245 ngày đêm (kể từ thời điểm ban đầu) có giá trị xấp xỉ băng
A. 14,61 g.


B. 0,35 g.


C. 61,14 g.


D. 35,39 g.
Câu 31. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Khối lượng Po bị phân rã là: 
[image: image198.wmf]245
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· Chọn đáp án D
Câu 32: Biết hằng số Plăng 
[image: image199.wmf]34
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 Trong nguyên tử hidro, năng lượng của nguyên tử ở trạng thái dừng n là 
[image: image202.wmf]n
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(eV) ( n = 1,2,3,4,…). Khi nguyên tử chuyển trực tiếp từ trạng thái dừng có quỹ đạo N về trạng thái cơ bản thì nguyên tử phát phôtôn có bước sóng xấp xỉ bằng
A. 
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B. 
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C. 
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1,22.10(m)

-

 

D. 
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Câu 32. Chọn đáp án A
( Lời giải:
 + 
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Mặt khác 
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· Chọn đáp án A
Câu 33: Trong thí nghiệm Y – âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc 
[image: image209.wmf],

l

 màn quan sát cách mặt phẳng ai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng 
[image: image210.wmf]a
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 tại đó tương ứng là vân sáng bậc k hoặc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 
[image: image211.wmf]2a
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 thì tại M là
A. Vân sáng bậc 8.

B. Vân tối thứ 9.

C. Vân sáng bậc 9.

D. Vân sáng thứ 7.
Câu 33. Chọn đáp án A
( Lời giải:
+ Ban đầu 
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+ Giảm 
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+ Tăng 
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→ Từ (2) và (3), được: 
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→ Từ (1) và (4), được 
[image: image217.wmf]DDa2aa
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→ Thay (5) vào (6), được 
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· Chọn đáp án A
Câu 34: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 100cm, khối lượng m = 50kg. Kéo vật để dây lệch so với phương thẳng đứng một góc 0,15 rad rồi thả nhẹ thì sau 100 giây con lắc dừng lại. Để duy trì dao động của con lắc này người ta dùng một hệ thống dây cót để bù năng lượng cho con lắc với hiệu suất 20%. Để con lắc dao động trong một tuần thì phải tốn một công lên dây cót bằng bao nhiêu? Cho năng lượng của con lắc giảm đều trong chu kỳ.
A. 162,8 J.


B. 170,1 J.


C. 215,1 J.


D. 152,4 J.
Câu 34. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Cứ 100s thì năng lượng của con lắc giảm đúng bằng cơ năng ban đầu:
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Một tuần = 7.24.60.60 = 604800s, năng lượng đã mất: 
[image: image220.wmf]3
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Hiệu suất 20% nên tổng năng lượng cấp bù trong 1 tuần là: 
[image: image221.wmf]100
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· Chọn đáp án B
Câu 35: Điện năng từ một trạm phát điện được đưa đến một khu tái định cư bằng dây truyền tải một pha. Cho biết, nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 120 lên 144. Cho rằng chỉ tính đến hao phí trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các hộ dân đều như nhau, công suất của trạm phát không đổi và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng nhau. Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đầy đủ điện năng cho
A. 168 hộ dân.

B. 504 hộ dân.


C. 192 hộ dân.


D. 150 hộ dân.
Câu 35. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ Ta xét các trường hợp:
+) Khi U tăng lên 2 
[image: image222.wmf]Þ

 công suất hao phí giảm 4: 
[image: image223.wmf]P
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[image: image224.wmf]Þ

 Công suất điện cấp cho hộ dân tăng lên 
[image: image225.wmf]3P
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 tương ứng 144 – 120 = 24 hộ dân.
+) Khi U tăng lên 4
[image: image226.wmf]Þ

 công suất hao phí giảm 16: 
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[image: image228.wmf]Þ

 Công suất điện cấp cho hộ dân tăng lên 
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 tương ứng với 
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Điện áp 4U sẽ cấp đủ cho 120 + 30 = 150 hộ dân.
· Chọn đáp án D
Câu 36: 
[image: image232.wmf]210
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 là chất phóng xạ anpha, có chu kỳ bán rã 138 (ngày đêm). Ban đầu nhận được m (gam) 
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. Sau X (ngày đêm) (kể từ thời điểm ban đầu), khối lượng hạt anpha tạo thành là 
[image: image234.wmf]1
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 khối lượng hạt 
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 Giá trị của X gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 836.


B. 110.



C. 749.



D. 543.
Câu 36. Chọn đáp án C
( Lời giải:
+ Số mol Po còn lại: 
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Số mol Po đã phân rã bằng số mol 
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 tạo thành = 
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· Chọn đáp án C
Câu 37: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình 
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A. 
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C. 
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D. 
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	Câu 37. Chọn đáp án C
(  Lời giải:
Sử dụng định lý hàm số sin trong tam giác
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A1 + A2 cực đại khi 
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· Chọn đáp án C
	
[image: image254.emf]1A2AA045060




Câu 38: Bắn một hạt proton với vận tốc 
[image: image255.wmf]7
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 đến va chạm với hạt nhân Li đang đứng yên, gât ra phản ứng hạt nhân. Sau phản ứng tạo thành hai hạt nhân giống nhau bay theo hai hướng tạo với nhau góc 1600. Coi khối lượng của các hạt nhân gần đúng là số khối. Năng lượng tỏa ra là
A. 20,0 MeV.

B. 14,6 MeV.


C. 10,2 MeV.


D. 17,4 MeV.
Câu 38. Chọn đáp án B
( Lời giải:
+ Bảo toàn điện tích, số khối: 
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Động năng của p: 
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Bảo toàn động lượng: 
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 MeV
Năng lượng tỏa ra của phản ứng: K = Ks – Kt = 9,703.2 – 4,6575 = 14,6 MeV.
· Chọn đáp án B
Câu 39: Trong hiện tượng sóng dừng hai đầu dây cố định, khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây có cùng biên độ 4mm là 130cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vị trí cân bằng trên dây dao động ngược pha và cùng biên độ 4mm là 110 cm. Biên độ sóng dừng tại bụng gần giá trị nào sau đây
A. 6,7 mm.


B. 6,1 mm.


C. 7,1 mm.


D. 5,7 mm.
Câu 39. Chọn đáp án D
( Lời giải:
+ 2 điểm thuộc cùng một bó sóng thì dao động cùng pha, 2 điểm thuộc 2 bó sóng kề nhau thì dao động ngược pha.
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 (d là khoảng cách từ nút đến vị trí có biên độ sóng  = 4mm)
Biên độ một điểm trên sợi dây: AM = AB
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· Chọn đáp án D
	Câu 40. Thí nghiệm giao thoa Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 m,μkhoảng cách giữa hai khe S1, S2 là 1mm. Màn quan sát E gắn với một lò xo và có thể dao động điều hòa dọc theo trục đối xứng của hệ. Ban đầu màn E ở vị trí cân bằng là vị trí mà lò xo không biến dạng, lúc này khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát E là D = 2m. Truyền cho màn E vận tốc ban đầu hướng ra xa mặt 
	
[image: image264.emf]S1S2SDEM




phẳng chứa hai khe để màn dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A = 40 cm và chu kì T = 2,4 s. Tính thời gian ngắn nhất kể từ lúc màn E dao động đến khi điểm M trên màn cách vân trung tâm 5,4 mm cho vân sáng lần thứ ba?
A. 1,2 s.

B. 1,4 s.


C. 1,6 s.


D. 1,8 s. 
Câu 40. Chọn đáp án B
( Lời giải:
Ta có sơ đồ thí nghiệm
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· Chọn đáp án B
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

_1606829106.unknown

_1606829170.unknown

_1606829202.unknown

_1606829218.unknown

_1606829226.unknown

_1606829234.unknown

_1606829238.vsd

_1606829240.unknown

_1606829242.vsd

_1606829244.unknown

_1606829245.unknown

_1606829243.vsd
Lần thứ 3


Màn E



_1606829241.unknown

_1606829239.unknown

_1606829236.unknown

_1606829237.unknown

_1606829235.unknown

_1606829230.unknown

_1606829232.vsd

_1606829233.unknown

_1606829231.unknown

_1606829228.unknown

_1606829229.unknown

_1606829227.unknown

_1606829222.unknown

_1606829224.unknown

_1606829225.unknown

_1606829223.unknown

_1606829220.unknown

_1606829221.unknown

_1606829219.unknown

_1606829210.unknown

_1606829214.unknown

_1606829216.unknown

_1606829217.unknown

_1606829215.unknown

_1606829212.unknown

_1606829213.unknown

_1606829211.unknown

_1606829206.unknown

_1606829208.unknown

_1606829209.unknown

_1606829207.unknown

_1606829204.unknown

_1606829205.unknown

_1606829203.unknown

_1606829186.unknown

_1606829194.unknown

_1606829198.unknown

_1606829200.unknown

_1606829201.unknown

_1606829199.unknown

_1606829196.unknown

_1606829197.unknown

_1606829195.unknown

_1606829190.unknown

_1606829192.unknown

_1606829193.unknown

_1606829191.unknown

_1606829188.unknown

_1606829189.unknown

_1606829187.unknown

_1606829178.unknown

_1606829182.unknown

_1606829184.unknown

_1606829185.unknown

_1606829183.unknown

_1606829180.unknown

_1606829181.unknown

_1606829179.unknown

_1606829174.unknown

_1606829176.unknown

_1606829177.unknown

_1606829175.unknown

_1606829172.unknown

_1606829173.unknown

_1606829171.unknown

_1606829138.unknown

_1606829154.unknown

_1606829162.unknown

_1606829166.unknown

_1606829168.unknown

_1606829169.unknown

_1606829167.unknown

_1606829164.unknown

_1606829165.unknown

_1606829163.unknown

_1606829158.unknown

_1606829160.unknown

_1606829161.unknown

_1606829159.unknown

_1606829156.unknown

_1606829157.unknown

_1606829155.unknown

_1606829146.unknown

_1606829150.unknown

_1606829152.unknown

_1606829153.unknown

_1606829151.unknown

_1606829148.unknown

_1606829149.unknown

_1606829147.unknown

_1606829142.unknown

_1606829144.unknown

_1606829145.unknown

_1606829143.unknown

_1606829140.unknown

_1606829141.unknown

_1606829139.unknown

_1606829122.unknown

_1606829130.unknown

_1606829134.unknown

_1606829136.unknown

_1606829137.unknown

_1606829135.unknown

_1606829132.unknown

_1606829133.unknown

_1606829131.unknown

_1606829126.unknown

_1606829128.unknown

_1606829129.unknown

_1606829127.unknown

_1606829124.unknown

_1606829125.unknown

_1606829123.unknown

_1606829114.unknown

_1606829118.unknown

_1606829120.unknown

_1606829121.vsd

_1606829119.unknown

_1606829116.unknown

_1606829117.unknown

_1606829115.unknown

_1606829110.unknown

_1606829112.vsd

_1606829113.unknown

_1606829111.unknown

_1606829108.unknown

_1606829109.unknown

_1606829107.unknown

_1606829042.unknown

_1606829074.unknown

_1606829090.unknown

_1606829098.unknown

_1606829102.unknown

_1606829104.unknown

_1606829105.unknown

_1606829103.unknown

_1606829100.unknown

_1606829101.unknown

_1606829099.unknown

_1606829094.unknown

_1606829096.unknown

_1606829097.unknown

_1606829095.unknown

_1606829092.unknown

_1606829093.unknown

_1606829091.unknown

_1606829082.unknown

_1606829086.unknown

_1606829088.unknown

_1606829089.unknown

_1606829087.unknown

_1606829084.unknown

_1606829085.unknown

_1606829083.unknown

_1606829078.unknown

_1606829080.unknown

_1606829081.unknown

_1606829079.unknown

_1606829076.unknown

_1606829077.unknown

_1606829075.unknown

_1606829058.unknown

_1606829066.unknown

_1606829070.unknown

_1606829072.unknown

_1606829073.unknown

_1606829071.unknown

_1606829068.vsd

_1606829069.unknown

_1606829067.unknown

_1606829062.unknown

_1606829064.unknown

_1606829065.unknown

_1606829063.unknown

_1606829060.unknown

_1606829061.unknown

_1606829059.unknown

_1606829050.unknown

_1606829054.unknown

_1606829056.unknown

_1606829057.unknown

_1606829055.unknown

_1606829052.unknown

_1606829053.unknown

_1606829051.unknown

_1606829046.unknown

_1606829048.unknown

_1606829049.unknown

_1606829047.unknown

_1606829044.unknown

_1606829045.unknown

_1606829043.unknown

_1606829010.unknown

_1606829026.unknown

_1606829034.unknown

_1606829038.unknown

_1606829040.unknown

_1606829041.unknown

_1606829039.unknown

_1606829036.unknown

_1606829037.unknown

_1606829035.unknown

_1606829030.unknown

_1606829032.unknown

_1606829033.unknown

_1606829031.unknown

_1606829028.unknown

_1606829029.unknown

_1606829027.unknown

_1606829018.unknown

_1606829022.unknown

_1606829024.unknown

_1606829025.unknown

_1606829023.unknown

_1606829020.unknown

_1606829021.unknown

_1606829019.unknown

_1606829014.unknown

_1606829016.unknown

_1606829017.unknown

_1606829015.unknown

_1606829012.unknown

_1606829013.unknown

_1606829011.unknown

_1606828994.unknown

_1606829002.unknown

_1606829006.unknown

_1606829008.unknown

_1606829009.unknown

_1606829007.vsd

_1606829004.unknown

_1606829005.unknown

_1606829003.unknown

_1606828998.unknown

_1606829000.unknown

_1606829001.unknown

_1606828999.unknown

_1606828996.unknown

_1606828997.unknown

_1606828995.unknown

_1606828986.unknown

_1606828990.unknown

_1606828992.unknown

_1606828993.unknown

_1606828991.unknown

_1606828988.unknown

_1606828989.unknown

_1606828987.unknown

_1606828982.unknown

_1606828984.unknown

_1606828985.unknown

_1606828983.unknown

_1606828980.unknown

_1606828981.unknown

_1606828979.unknown

